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Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 13 071 6001 00000 0 0 491.380.577 491.380.577 1.409.683.3471.409.683.347

Phụ cấp chức vụ 13 071 6101 00000 0 0 15.795.000 15.795.000 47.385.00047.385.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 13 071 6115 00000 0 0 81.758.131 81.758.131 259.245.999259.245.999

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 071 6112 00000 0 0 178.701.870 178.701.870 512.809.528512.809.528

Khoán công tác phí 13 071 6704 00000 0 0 1.400.000 1.400.000 8.300.0008.300.000

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 071 6051 00000 0 0 62.466.718 62.466.718 175.817.999175.817.999

Bảo hiểm xã hội 13 071 6301 00000 0 0 102.161.803 102.161.803 300.939.918300.939.918

Bảo hiểm y tế 13 071 6302 00000 0 0 17.513.452 17.513.452 51.589.69951.589.699

Bảo hiểm thất nghiệp 13 071 6304 00000 0 0 5.837.818 5.837.818 17.196.56717.196.567

Nhà cửa 13 071 6907 00000 0 0 14.472.000 14.472.000 14.472.00014.472.000

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 13 071 7053 00000 0 0 8.000.000 8.000.000 8.000.0008.000.000

Thuê đào tạo lại cán bộ 13 071 6758 00000 0 0 3.500.000 3.500.000 3.500.0003.500.000

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 13 071 6949 00000 0 0 17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.000

Chi khác 13 071 7049 00000 0 0 14.000.000 14.000.000 14.000.00014.000.000

Tiền điện 13 071 6501 00000 0 0 9.718.592 9.718.592 25.136.70425.136.704

Kinh phí công đoàn 13 071 6303 00000 0 0 0 0 18.699.53118.699.531



Tiền nước 13 071 6502 00000 0 0 0 0 5.843.8405.843.840

Tiền vệ sinh, môi trường 13 071 6504 00000 0 0 0 0 1.522.8001.522.800

Lương theo ngạch, bậc 13 071 6001 00000 0 0 1.409.683.347 1.409.683.347 1.409.683.3471.409.683.347

Phụ cấp chức vụ 13 071 6101 00000 0 0 47.385.000 47.385.000 47.385.00047.385.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 13 071 6115 00000 0 0 259.245.999 259.245.999 259.245.999259.245.999

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 071 6112 00000 0 0 512.809.528 512.809.528 512.809.528512.809.528

Khoán công tác phí 13 071 6704 00000 0 0 8.300.000 8.300.000 8.300.0008.300.000

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 071 6051 00000 0 0 175.817.999 175.817.999 175.817.999175.817.999

Bảo hiểm xã hội 13 071 6301 00000 0 0 300.939.918 300.939.918 300.939.918300.939.918

Bảo hiểm y tế 13 071 6302 00000 0 0 51.589.699 51.589.699 51.589.69951.589.699

Bảo hiểm thất nghiệp 13 071 6304 00000 0 0 17.196.567 17.196.567 17.196.56717.196.567

Tiền điện 13 071 6501 00000 0 0 25.136.704 25.136.704 25.136.70425.136.704

Kinh phí công đoàn 13 071 6303 00000 0 0 18.699.531 18.699.531 18.699.53118.699.531

Tiền nước 13 071 6502 00000 0 0 5.843.840 5.843.840 5.843.8405.843.840

Tiền vệ sinh, môi trường 13 071 6504 00000 0 0 1.522.800 1.522.800 1.522.8001.522.800

Phần KBNN ghi:

0 0 1.024.205.961 1.024.205.961 2.891.642.9322.891.642.932Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

chênh lệch do sáp nhập cấp 3 về cấp 4Ghi chú của KBNN:

Nhung02 Pham Thi

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
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